
UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ Y TẾ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

  
Số:           /SYT-KHTC 

V/v hướng dẫn UBND cấp xã  

tiếp nhận kê khai giá thiết bị y tế 

 theo ủy quyền 

Hà Nội, ngày        tháng      năm 2026 

                                  Kính gửi: Ủy ban nhân dân phường, xã. 

 

Thực hiện Nghị định số 148/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của Chính phủ 

quy định về phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực y tế; Thông tư số 29/2024/TT-

BYT ngày 03/11/2024 của Bộ Y tế quy định đặc điểm kinh tế - kỹ thuật của thiết 

bị y tế thực hiện kê khai giá; Thông báo số 638/TB-HTTB ngày 31/12/2024 của 

Cục Cơ sở hạ tầng và Thiết bị y tế về Danh sách doanh nghiệp thực hiện kê khai 

giá thiết bị y tế tại Bộ Y tế. 

Ngày 31/03/2026, Sở Y tế ban hành Quyết định số 1252/QĐ-SYT về việc 

ủy quyền cho Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện một số nhiệm vụ quản lý nhà 

nước của Sở Y tế; nhằm thống nhất quy trình tiếp nhận kê khai giá thiết bị y tế 

trên địa bàn, Sở Y tế hướng dẫn UBND cấp xã (xã, phường) thực hiện các nội 

dung sau: 

1. Đối tượng và nội dung tiếp nhận 

- Đối tượng: Các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh thiết bị y tế có trụ sở 

hoặc địa điểm kinh doanh đóng trên địa bàn xã, phường (Theo Thông báo số 

638/TB-HTTB ngày 31/12/2024 của Cục Hạ tầng và Thiết bị y tế về Danh sách 

doanh nghiệp thực hiện kê khai giá thiết bị y tế tại Bộ Y tế; Thông báo số 14408 

ngày 14/4/2025 của Sở Tài chính) 

- Nội dung: Tiếp nhận thông tin kê khai giá đối với các thiết bị y tế thuộc 

danh mục phải kê khai giá theo quy định của Bộ Y tế (Thông tư số 29/2024/TT-

BYT ngày 03/11/2024 của Bộ Y tế quy định đặc điểm kinh tế - kỹ thuật của thiết 

bị y tế thực hiện kê khai giá) 

2. Hình thức tiếp nhận kê khai 

UBND cấp xã hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện kê khai giá thiết bị y tế 

trên phần mềm Cơ sở dữ liệu giá thành phố Hà Nội tại địa chỉ: 

http://csdlgia.sotaichinh.hanoi.gov.vn. 

Văn bản kê khai giá thực hiện theo hướng dẫn tại Nghị định số 

148/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của Chính phủ quy định về phân quyền, phân 

cấp trong lĩnh vực y tế (mẫu số 07, 08 tại Phần 6 Phụ lục số IV- Thủ tục hành 

chính trong lĩnh vực thiết bị y tế).  

3. Thời hạn thực hiện 

Việc ủy quyền tiếp nhận kê khai giá có hiệu lực từ ngày ký Quyết định số 

1252/QĐ-SYT từ ngày 31/03/2026 đến hết ngày 31/12/2026. 

Sở Y tế đề nghị UBND các xã, phường, thị trấn quan tâm, bố trí cán bộ 

http://csdlgia.sotaichinh.hanoi.gov.vn/
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thực hiện nhiệm vụ được ủy quyền. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn 

về kỹ thuật phần mềm hoặc chuyên môn, đề nghị liên hệ Sở Tài chính hoặc Sở 

Y tế để phối hợp giải quyết./. 

Nơi nhận: 
- Sở Tài chính; 

- Các đ/c PGĐ SYT; 

- Các DN SXKD TBYT; 

- VPS (để thông báo trên Website); 

- Lưu: VT, KHTCYẾN 

   

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 
Nguyễn Trọng Diện 

 



  BỘ Y TẾ 

CỤC CƠ SỞ HẠ TẦNG  

VÀ THIẾT BỊ Y TẾ 

 

 Số:            /TB-HTTB 

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

         

      Hà Nội, ngày      tháng      năm 2024 
 
 

 

THÔNG BÁO 

Danh sách doanh nghiệp thực hiện kê khai giá thiết bị y tế tại Bộ Y tế  

  
 

Căn cứ Luật giá số 16/2023/QH15 ngày 19/6/2023 của Quốc hội; 

Căn cứ Nghị định số 85/2024/NĐ-CP ngày 10/7/2024 của Chính phủ hướng 

dẫn chi tiết một số điều của Luật Giá 2023; 

Căn cứ Nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08/11/2021 về quản lý thiết bị y tế 

và Nghị định số 07/2023/NĐ-CP ngày 03/3/2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của 

nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08/11/2021 của Chính phủ về quản lý thiết bị y tế; 

Căn cứ Thông tư số 29/2024/TT-BYT ngày 03/11/2024 của Bộ Y tế quy 

định đặc điểm kinh tế - kỹ thuật của thiết bị y tế thực hiện kê khai giá (Sau đây gọi 

tắt là Thông tư số 29/2024/TT-BYT). 

1. Cục Cơ sở hạ tầng và Thiết bị y tế - Bộ Y tế thông báo danh sách các 

doanh nghiệp thực hiện kê khai giá thiết bị y tế tại Bộ Y tế theo quy định tại Nghị 

định số 85/2024/NĐ-CP ngày 10/7/2024 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết một số 

điều của Luật Giá, danh sách tổng hợp tính đến ngày 31/12/2024 (Chi tiết tại phụ 

lục đính kèm).  

2. Đơn vị tiếp nhận, hình thức tiếp nhận: Cục Cơ sở hạ tầng và Thiết bị y tế 

tổ chức tiếp nhận thông tin kê khai giá thiết bị y tế bằng hình thức văn bản giấy1 

cho đến khi có thông báo mới về việc thay đổi hình thức tiếp nhận trên hệ thống 

công nghệ thông tin của Bộ Y tế. 

3. Các doanh nghiệp là chủ sở hữu số lưu hành của thiết bị y tế có chủng loại 

cụ thể, tên gọi chi tiết được quy định tại Thông tư số 29/2024/TT-BYT có trách 

nhiệm chủ động rà soát, báo cáo các thông tin cần bổ sung, sửa đổi gửi về Bộ Y tế 

(Cục Cơ sở hạ tầng và Thiết bị y tế) để xem xét và tổng hợp, điều chỉnh, bổ sung 

thông báo theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 16 Nghị định số 85/2024/NĐ-CP 

ngày 10/7/2024 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết một số điều của Luật Giá. 

 
1 Nội dung chi tiết theo biểu mẫu tại Phụ lục VI Nghị định số 85/2024/NĐ-CP ngày 10/7/2024 của Chính phủ  quy 

định chi tiết một số điều của Luật Giá. 
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Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, các tổ chức, cá nhân báo 

cáo về Bộ Y tế (Cục Cơ sở hạ tầng và Thiết bị y tế) để tổng hợp, xem xét, giải quyết./. 
 

Nơi nhận:  

- Các doanh nghiệp có tên trong Phụ lục đính kèm 

(để th/hiện); 

- Bộ trưởng (để b/c); 

- Các đ/c Thứ trưởng (để b/c); 

- Cục trưởng (để b/c); 

- Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp; 

- UBND các tỉnh/ thành phố; 

- Thanh tra Bộ, Vụ KHTC, Vụ Pháp chế (để ph/hợp); 

- Cổng thông tin điện tử tại Bộ Y tế; 

- Cổng thông tin điện tử hệ thống quản lý dịch vụ 

công trực tuyến thiết bị y tế (imda.moh.gov.vn); 

- Lưu: VT, HTTB. 

           KT. CỤC TRƯỞNG 

          PHÓ CỤC TRƯỞNG 

                          

 

 

 

              Lê Văn Dụng 
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         PHỤ LỤC 
 

                      DANH SÁCH TỔ CHỨC THỰC HIỆN KÊ KHAI GIÁ THIẾT BỊ Y TẾ  

                    (Kèm theo Thông báo số       /TB-HTTB ngày     /12/2024 của Cục Cơ sở hạ tầng và Thiết bị y tế, Bộ Y tế ) 

 
 

STT Tên doanh nghiệp Mã số doanh nghiệp Địa chỉ doanh nghiệp 

1 
CÔNG TY TNHH NIPRO SALES 

VIỆT NAM 
316947580 

Phòng 15.06 và 15.07, Tầng 15, Toà nhà Viettel 

Complex, 285, Phường 12, Quận 10, TP Hồ Chí Minh 

2 
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI-

DỊCH VỤ ĐỒNG HỮU 
301856443 

14/11 Đường Ngô Tất Tố, Phường 19, Quận Bình 

Thạnh, TP Hồ Chí Minh 

3 
CÔNG TY TNHH FRESENIUS 

MEDICAL CARE VIỆT NAM 
311334044 

Tầng lửng và Tầng 2, Tòa nhà PLS, số 366 Nguyễn 

Trãi, Phường 08, Quận 5, TP Hồ Chí Minh 

4 
CÔNG TY TNHH AMETHYST 

MEDICAL VIỆT NAM  
316182370 

81 Điện Biên Phủ, Phường Đa Kao, Quận 1, TP Hồ Chí 

Minh 

5 
CÔNG TY TNHH B. BRAUN 

VIỆT NAM 
100114064 

Cụm công nghiệp Thanh Oai, Xã Bích Hòa, Huyện 

Thanh Oai, Hà Nội 

6 
CÔNG TY TNHH Y TẾ 

MINDRAY VIỆT NAM 
311932340 

Phòng 2, Tầng 4, Tòa nhà Broadway B, Số 102 Đường 

Nguyễn Lương Bằng (Khu A - Đô thị mới Nam Thành 

phố), Phường Tân Phú, Quận 7, TP Hồ Chí Minh 

7 
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC 

PHẨM CALAPHARCO 
1200445311 Quốc lộ 1, Phường 4, Thị Xã Cai Lậy, Tiền Giang 

8 
CÔNG TY TNHH GE 

HEALTHCARE VIỆT NAM 
109993469 

Phòng V1505-1506 Pacific Place, số 83B Lý Thường 

Kiệt, Phường Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Hà 

Nội 
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9 
CÔNG TY TNHH VẬT TƯ KHOA 

HỌC KỸ THUẬT ĐÔNG DƯƠNG 
101403090 

Số 3, ngõ 117, phố Đặng Tiến Đông, Phường Trung 

Liệt, Quận Đống đa, Hà Nội 

10 CÔNG TY TNHH VIỆT QUANG 100778964 
Số 16 ngõ 178 đường Thái Hà, Phường Trung Liệt, 

Quận Đống đa, Hà Nội 

11 
CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ 

THIÊN NAM 
306064378 

163/13/4 Thống Nhất, Phường 11, Quận Gò Vấp, TP 

Hồ Chí Minh 

12 CÔNG TY TNHH VẠN NIÊN 101540844 
Số 51, ngõ 228, phố Lê Trọng Tấn, Phường Định Công, 

Quận Hoàng Mai, Hà Nội 

13 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 

VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT TÂN 

LONG 

304902916 
14/7A Thân Nhân Trung, Phường 13, Quận Tân Bình, 

TP Hồ Chí Minh 

14 
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT 

TRIỂN BNL 
107829689 

Số 24 Ngõ 55 Phố Lê Đại Hành, Phường Lê Đại Hành, 

Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội 

15 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 

VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ 

THÀNH AN 

103698837 
Tầng 5, số 188 Đường Trường Chinh, Phường Khương 

Thượng, Quận Đống đa, Hà Nội 

16 
CÔNG TY TNHH MEDTRONIC 

VIỆT NAM 
313651200 

Tầng 11, Tháp B, tòa nhà Royal Center, số 235 Nguyễn 

Văn Cừ, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, TP Hồ Chí 

Minh 

17 
CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y 

TẾ VIMEC 
310913521 DD26 Bạch Mã, Phường 15, Quận 10, TP Hồ Chí Minh 

18 
CÔNG TY TNHH DRAEGER 

VIỆT NAM 
305383357 

41-43 Nguyễn Cơ Thạch, Phường An Lợi Đông, Thành 

phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh 
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19 
CÔNG TY TNHH NIHON 

KOHDEN VIỆT NAM 
0110711944 

Phòng số 3.2, Tầng 9, Tòa nhà VIT, số 519 Kim Mã, 

Phường Ngọc Khánh, Quận Ba Đình, Thành phố Hà 

Nội, Việt Nam 

20 
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG 

MẠI QUỐC TẾ MEDITOP 
106279168 

Số 16, BT2, đường Trần Thủ Độ, đô thị mới Pháp Vân 

Tứ Hiệp, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, Hà 

Nội 

21 
CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ 

MINH KHOA 
305969367 

24 Thân Nhân Trung, Phường 13, Quận Tân Bình, TP 

Hồ Chí Minh 

22 
CÔNG TY TNHH ASIA ACTUAL 

VIETNAM 
316765196 45/90 Bình Tiên, Phường 07, Quận 6, TP Hồ Chí Minh 

23 
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ  CÔNG 

NGHỆ CAO RED APPLE 
108761218 

Số nhà 174 Phố Định Công Thượng, Phường Định 

Công, Quận Hoàng Mai, Hà Nội 

24 CÔNG TY TNHH GE VIỆT NAM 101442678 
Phòng 3.2B, Số 51 Phan Bội Châu, Phường Cửa Nam, 

Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội 

25 
CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ 

VÀ DỊCH VỤ Y TẾ VIỆT NAM 
108936926 

Số Nhà 61, Thôn 6, Xã Song Phương, Huyện Hoài 

Đức, Hà Nội 

26 
CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT 

BỊ Y TẾ ÁNH NGỌC 
0101287831 

Số 61 ngõ Thái Hà, phố Thái Hà, Phường Láng Hạ, 

Quận Đống đa, Hà Nội 

27 
CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ 

DMED 
311439872 

63/18 âu Dương Lân, Phường 3, Quận 8, TP Hồ Chí 

Minh 

28 
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 

KỸ THUẬT TPCOM 
103402896 

Số 27, Ngõ 149, phố Nguyễn Ngọc Nại, Phường 

Khương Mai, Quận Thanh Xuân, Hà Nội 

29 
CÔNG TY TNHH NOMA 

MEDICAL 
317229769 

R1-96 Bùi Bằng Đoàn, Khu Hưng Gia 2(R23), Phường 

Tân Phong, Quận 7, TP Hồ Chí Minh 
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30 

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT 

BỊ Y TẾ - KHOA HỌC KỸ 

THUẬT VIỆT TÂN 

304185031 
133 đường số 3, Cư xá Lữ gia, Phường 15, Quận 11, TP 

Hồ Chí Minh 

31 CÔNG TY TNHH TPMED 314761573 
Số 64/8G Hòa Bình, Phường 5, Quận 11, TP Hồ Chí 

Minh 

32 
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG 

NGHỆ QUANG THÀNH 
102567285 

Số nhà B32, Lô TT6, khu đô thị mới Văn Quán, 

Phường Phúc La, Quận Hà Đông, Hà Nội 

33 
CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL 

SYSTEMS VIỆT NAM 
313130367 

Lottery Tower, Tầng 12A, Lầu 12A-1, số 77 Trần Nhân 

Tôn, Phường 09, Quận 5, TP Hồ Chí Minh 

34 
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ 

ĐẦU TƯ ĐẠI HỮU 
101839867 

Số A16 Lô BT3 Khu đô thị Mỹ Đình 2, Phường Mỹ 

Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội              

35 

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN NIPON 

CORPORATION TẠI THÀNH 

PHỐ HÀ NỘI 

101613228 
Tầng 12, tòa nhà Licogi 13, số 164 đường Khuất Duy 

Tiến, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Hà Nội 

36 

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT 

NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI 

VIỆT TUẤN 

101509837 
Số 51 ngõ 228 đường Lê Trọng Tấn, Phường Định 

Công, Quận Hoàng Mai, Hà Nội 

37 

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - 

THƯƠNG MẠI & KỸ THUẬT 

Y.E.S VIỆT NAM 

5801235073 
Số 18, xóm 2, thôn Tân Thuận, Xã Tân Hội, Huyện 

Đức Trọng, Lâm Đồng 
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38 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 

VÀ DỊCH VỤ THIẾT BỊ Y TẾ 

QUANG HUY 

105293716 
Số 14, ngõ 65 Phố Lương Định Của, Phường Phương 

Mai, Quận Đống đa, Hà Nội 

39 
CÔNG TY TNHH TMDV & XNK 

THĂNG LONG 
107641408 

Số 56, Ngõ 332 Ngô Gia Tự, Phường Đức Giang, Quận 

Long Biên, Hà Nội 

40 
CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ 

TRANG TUỆ LÂM 
315295607 

2347/9/2 Phạm Thế Hiển, Phường 6, Quận 8, TP Hồ 

Chí Minh 

41 

CÔNG TY CỔ PHẦN TM SX 

XUẤT NHẬP KHẨU PHÚC 

HƯNG 

310185015 
37 Nguyễn Văn Công, Phường 3, Quận Gò Vấp, TP Hồ 

Chí Minh 

42 CÔNG TY TNHH TRIVINA 107072166 
Số 2, ngõ 262 đường Khương Đình, Phường Hạ Đình, 

Quận Thanh Xuân, Hà Nội 

43 
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU 

HẠN PHILIPS VIỆT NAM 
313504319 

Tầng 20, tòa nhà A&B, số 76A, đường Lê Lai, Phường 

Bến Thành, Quận 1, TP Hồ Chí Minh 

44 
CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT 

BỊ Y TẾ  - KHKT MINH DUY 
303847356 

12/53 Cư xá Lữ Gia, Phường 15, Quận 11, TP Hồ Chí 

Minh 

45 
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ 

HDN 
101905830 

Tầng 3, Tòa HH2 Bắc Hà, số 15 Tố Hữu, Phường Nhân 

Chính, Quận Thanh Xuân, Hà Nội 

46 

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN 

BECTON DICKINSON ASIA 

LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ 

CHÍ MINH 

304632554 
Phòng 1106-07,Tầng 11, Mê Linh Point, 2 Ngô Đức 

Kế, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP Hồ Chí Minh 
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47 

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ 

THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ 

THUẬT HOÀNG MINH 

107502926 Thôn 3, Xã Lại Yên, Huyện Hoài Đức, Hà Nội 

48 
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG 

NGHỆ TÂY BẮC Á 
102565224 

Tầng 6, tòa 25T2 phố Hoàng Đạo Thúy, Phường Trung 

Hoà, Quận Cầu Giấy, Hà Nội 

49 
CÔNG TY TNHH VẬT TƯ THIẾT 

BỊ Y TẾ AN PHÁT 
106836595 

Số nhà L8. tổ dân phố 6, Phường Vạn Phúc, Quận Hà 

Đông, Hà Nội 

50 
CÔNG TY CỔ PHẦN NOVAMED 

VIỆT NAM 
109710826 

Ô văn phòng số 10 tầng 5, Tòa nhà D2 Giảng Võ, 

Phường Giảng Võ, Quận Ba Đình, Hà Nội 

51 
CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ 

TERUMO VIỆT NAM 
105881933 

Tầng 14, toà nhà GELEXIMCO, số 36 Hoàng Cầu, 

Phường ô Chợ Dừa, Quận Đống đa, Hà Nội 

52 
CÔNG TY CỔ PHẦN 

FRESENIUS KABI VIỆT NAM 
4100666915 

Khu vực 8, Phường Nhơn Phú, Thành phố Quy Nhơn, 

Bình Định 

53 
CÔNG TY LIÊN DOANH Y HỌC 

VIỆT - HÀN 
500574725 

Khu công nghiệp công nghệ cao, Khu công nghệ cao 

Hòa Lạc, Km29 Đại lộ Thăng Long, xã Hạ Bằng, huyện 

Thạch Thất, Thành phố Hà Nội 

54 
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ Y 

HỌC ĐỨC CHI 
105406617 

Số 4, ngõ 91/2 phố Chùa Láng, Phường Láng Thượng, 

Quận Đống đa, Hà Nội 

55 
CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT 

THƯƠNG MẠI ĐƯỜNG VIỆT 
105406631 

Số 105, ngõ 117, phố Thái Hà, Phường Trung Liệt, 

Quận Đống đa, Hà Nội 

56 
CÔNG TY TNHH NIPON VIỆT 

NAM 
318065778 

Tầng 11, 24C Phan Đăng Lưu, Phường 6, Quận Bình 

Thạnh, TP Hồ Chí Minh 
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57 

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN SMITH 

& NEPHEW ASIA PACIFIC PTE. 

LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ 

CHÍ MINH 

314520874 

Phòng 02, tầng 18, tòa nhà TNR, số 180-192 Nguyễn 

Công Trứ, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP Hồ 

Chí Minh 

58 
CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y 

KHOA ĐỖ THÂN 
300991947 114 Cao Thắng, Phường 04, Quận 3, TP Hồ Chí Minh 

59 
CÔNG TY TNHH JOHNSON & 

JOHNSON (VIỆT NAM) 
310671135 

Tầng 12, Tòa nhà Vietcombank, Số 5 Công Trường Mê 

Linh, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP Hồ Chí Minh 

60 
CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ 

TÂY ĐÔ 
101061986 

Nhà A17, N4, Phú Mỹ, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam 

Từ Liêm, Hà Nội 

61 
CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ 

OLYMPUS VIỆT NAM 
101794743 

Phòng 305-307, tầng 3, V Tower, 649 Kim Mã, Phường 

Ngọc Khánh, Quận Ba Đình, Hà Nội 

62 
TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ 

LASER  
100109628 C6 Thanh xuân bắc, Quận Thanh Xuân, Hà Nội 

63 CÔNG TY TNHH DTG MEDICAL 315901311 
147-149 Võ Văn Tần, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP 

Hồ Chí Minh 

64 
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ 

LONG PHƯƠNG 
101391790 

Số 3, ngõ 45, đường Nguyên Hồng, Phường Láng Hạ, 

Quận Đống Đa, Hà Nội 

65 
VPĐD KARL STORZ SE & CO. 

KG TẠI TP.HCM 
304646765 

Phòng 1402, tầng 14, số 39, đường Lê Duẩn, Phường 

Bến Nghé, Quận 1, TP Hồ Chí Minh 
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66 
CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ 

INAMED 
312927632 

Tầng 8, Phòng 8.1, Tòa nhà E.Town, Số 364 Cộng Hòa, 

Phường 13, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh 

67 
CÔNG TY TNHH GETZ BROS & 

CO (VIỆT NAM) 
0311183620 

Tầng 5, số 65, Đường Phạm Ngọc Thạch, Phường Võ 

Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh 

68 
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG 

MẠI & DỊCH VỤ VIỆT CAN 
302438819 

Phòng 4A - Tòa nhà JVPE Công viên phần mềm Quang 

Trung, phường Tân Chánh Hiệp, Quận 12, TP Hồ Chí 

Minh 

69 
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ 

PHÁT TRIỂN ANH VÀ EM 
104039925 

Số 28A, ngách 445/68 Nguyễn Khang, Phường Yên 

Hoà, Quận Cầu Giấy, Hà Nội 

70 
CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ 

PHƯƠNG ĐÔNG 
101088272 

Tầng 04, Tòa nhà D1, ô đất CT2, KĐT mới Kim Văn- 

Kim Lũ, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, Hà Nội 

71 
CÔNG TY TNHH SUPERWELL 

TECHNOLOGY VIỆT NAM 
109036903 

Tầng 16, tòa nhà Nam Cường Building, Khu đô thị 

Dương Nội, km4 đường Tố Hữu, Phường La Khê, 

Quận Hà Đông, Hà Nội 

72 
CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y 

TẾ BÁCH VIỆT 
304264847 

456-458 Hai Bà Trưng, Phường Tân Định, Quận 1, TP 

Hồ Chí Minh 

73 
CÔNG TY TNHH SHIMADZU 

VIỆT NAM 
108684517 

Tầng 10, Detech Tower, số 8 Tôn Thất Thuyết, Phường 

Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội 

74 
CÔNG TY TNHH SIEMENS 

HEALTHCARE 
313409143 

Số 33, Đường Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP 

Hồ Chí Minh 
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75 
CÔNG TY TNHH AGFA 

HEALTHCARE VIỆT NAM 
314919813 

CentrePoint Building, Số 106, đường Nguyễn Văn Trỗi, 

Phường 08, Quận Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh 

76 
CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ 

GT MEDICAL VIỆT NAM 
109558441 

Nhà liền kề số 37 BT3 - Khu đô thị mới Đặng Xá 2, Xã 

Đặng Xá, Huyện Gia Lâm, Hà Nội 

77 
CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ 

ĐỨC BÌNH 
303318881 

720 Sư Vạn Hạnh, Phường 12, Quận 10, TP Hồ Chí 

Minh 

78 
CÔNG TY TNHH FUJIFILM 

VIỆT NAM 
311169111 

Tầng 19, Tháp A, Khu thương mại dịch vụ kết hợp nhà 

ở cao tầ, Phường Thủ Thiêm, Thành phố Thủ Đức, TP 

Hồ Chí Minh 

79 
CÔNG TY LIÊN DOANH Y HỌC 

VIỆT - HÀN 
500574725 

Khu công nghiệp công nghệ cao, Khu công nghệ cao 

Hòa Lạc, km, Xã Hạ Bằng, Huyện Thạch Thất, Hà Nội 

80 
CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG 

THIẾT BỊ Y TẾ DENTECH 
311691180 

199 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Nguyễn Cư Trinh, 

Quận 1, TP Hồ Chí Minh 

81 
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 

- DỊCH VỤ TRẦN THỊNH 
305024012 

91/1B Đường số 18, Phường 8, Quận Gò Vấp, TP Hồ 

Chí Minh 

82 

CÔNG TY TNHH VẬT TƯ VÀ 

TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HAT-

MED VIỆT NAM 

106899059 
Số nhà 3, ngách 96, Ngõ 46 đường Ngọc Hồi, Phường 

Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, Hà Nội 

83 

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ 

PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ CAO 

MINH DŨNG 

109070037 
NV 6.5, Khu chức năng đô thị Tây Mỗ, TDP Ngang, 

Phường Đại Mỗ, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội 
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84 
CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ 

AN VIỆT 
302398274 

22 Nguyễn Văn Mại, Phường 4, Quận Tân Bình, TP Hồ 

Chí Minh 

85 
CÔNG TY TNHH BẤT ĐỘNG 

SẢN TOÀN CẦU VIỆT 
309562808 

9/5Bis Bùi Văn Ba, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, 

TP Hồ Chí Minh 

86 
CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ 

NHẬT MINH 
105091678 

Số nhà 28 ngõ 92 đường Chùa Võ, Phường Dương Nội, 

Quận Hà Đông, Hà Nội 

87 
CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ 

VIỆT BA 
100916798 

Số 56, ngõ 236 Khương Đình, Phường Hạ Đình, Quận 

Thanh Xuân, Hà Nội 

88 

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG 

THIẾT BỊ Y NHA KHOA VIỆT 

ĐĂNG 

312024302 
17 Sông Thương, Phường 2, Quận Tân Bình, TP Hồ 

Chí Minh 

89 
CÔNG TY TNHH OSSTEM 

IMPLANT VI NA 
311109514 

Tầng 5, Tòa nhà VNPT, số 1487 Nguyễn Văn Linh, 

Phường Tân Phong, Quận 7, TP Hồ Chí Minh 

90 
CÔNG TY CỔ PHẦN VATECH 

VIỆT 
107974929 

Tầng 2, Tòa nhà Ecolife Tây Hồ, Khu đô thị Tây Hồ 

Tây, Phường Xuân La, Quận Tây Hồ, Hà Nội 

91 
CÔNG TY TNHH DENTSPLY 

SIRONA VIỆT NAM 
313863276 

Lầu 20A, Tòa nhà Vincom Center Đồng Khởi, 72 Lê 

Thánh Tôn và, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP Hồ Chí 

Minh 
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STT Tên đơn vị/tổ chức Địa chỉ trụ sở của dơn vị/tổ chức
Mã số doanh nghiệp 

(nếu có)

Mã số chi nhánh 

(nếu có)
Số điện thoại/fax

A Kê khai giá qua Sở Y tế

I

1 BỆNH VIỆN 09 Km 3- Đường 70 - Phường Thanh Liệt - Hà Nội 02432005949

2 BỆNH VIỆN BẮC THĂNG LONG Tổ 18, xã Thư Lâm, Hà Nội 02438832727

3 BỆNH VIỆN DA LIỄU HÀ NỘI
79B Nguyễn Khuyến, Phường Văn Miếu - Quốc 

Tử Giám, Thành phố Hà Nội
02438430960

4 BỆNH VIỆN ĐA KHOA BA VÌ Thôn Liên Minh, xã Quảng Oai, thành phố Hà Nội 024 3386 3139

5 BỆNH VIỆN ĐA KHOA ĐÔNG ANH Tổ 1, xã Đông Anh, Hà Nội 02439655392

6 BỆNH VIỆN ĐA KHOA ĐỐNG ĐA
Số 180 Phố Nguyễn Lương Bằng, Phường Đống 

Đa, Thành phố Hà Nội
0243.8512119

7 BỆNH VIỆN ĐA KHOA ĐỨC GIANG 54 Trường Lâm, Việt Hưng, Hà Nội 0966381616

8 BỆNH VIỆN ĐA KHOA HÀ ĐÔNG Số 2 Bế Văn Đàn, phường Hà Đông, Hà Nội 02433826204

9 BỆNH VIỆN ĐA KHOA HOÈ NHAI
17 và 34 Phố Hoè Nhai, phường Ba Đình, TP Hà 

Nội
02439272980

10
BỆNH VIỆN ĐA KHOA HUYỆN CHƯƠNG 

MỸ

Số 120 tổ dân phố Hòa Sơn, phường Chương Mỹ, 

thành phố Hà Nội
02433866224

11
BỆNH VIỆN ĐA KHOA HUYỆN ĐAN 

PHƯỢNG 

Số 2, Đường Đan phượng - Tân hội, Xã Đan 

phượng, Thành phố Hà Nội
02433886511

12 BỆNH VIỆN ĐA KHOA HUYỆN GIA LÂM Khu đô thị mới, Xã Gia Lâm, Thành Phố Hà Nội 02438760517

13
BỆNH VIỆN ĐA KHOA HUYỆN HOÀI 

ĐỨC
Thôn Lũng Kênh, xã Hoài Đức, TP Hà Nội 02433661980

14 BỆNH VIỆN ĐA KHOA HUYỆN MÊ LINH Thôn 1, xã Yên Lãng, TP Hà Nội 0438181970

15 BỆNH VIỆN ĐA KHOA HUYỆN MỸ ĐỨC
Số 89, đường Hà Xá, tổ dân phố Thọ Sơn, xã Mỹ 

Đức, thành phố Hà Nội
0966221616

DANH SÁCH ĐIỀU CHỈNH CÁC ĐƠN VỊ/TỔ CHỨC PHẢI KÊ KHAI GIÁ TẠI SỞ Y TẾ

(Kèm theo Thông báo số             /TB-STC ngày     /11/2025 của Sở Tài chính)

Kê khai giá đối với dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh theo yêu cầu tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trực thuộc Sở Y tế
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STT Tên đơn vị/tổ chức Địa chỉ trụ sở của dơn vị/tổ chức
Mã số doanh nghiệp 

(nếu có)

Mã số chi nhánh 

(nếu có)
Số điện thoại/fax

16
BỆNH VIỆN ĐA KHOA HUYỆN PHÚ 

XUYÊN

Số 690, Đường bệnh viện, Tiểu khu Mỹ Lâm, Xã 

Phú Xuyên, Thành phố Hà Nội
0243854050

17
BỆNH VIỆN ĐA KHOA HUYỆN PHÚC 

THỌ
Xã Phúc Thọ- Thành Phố Hà Nội 02433848351

18
BỆNH VIỆN ĐA KHOA HUYỆN QUỐC 

OAI
Số 73, xã Quốc Oai, thành phố Hà Nội 0243843112

19 BỆNH VIỆN ĐA KHOA SÓC SƠN
Số 18, đường Bệnh Viện,Thôn Miếu Thờ,  Xã Sóc 

Sơn, Thành phố Hà Nội 
0243.595.3784

20 BỆNH VIỆN ĐA KHOA SƠN TÂY 304A- Phố Lê Lợi - Phường Sơn Tây - TP Hà Nội 0966401616

21 BỆNH VIỆN ĐA KHOA THẠCH THẤT Số 67, đường 420, xã Thạch Thất, Hà Nội 024 33842217

22 BỆNH VIỆN ĐA KHOA THANH OAI Xã Thanh Oai, TP. Hà Nội 024 3387 2115

23 BỆNH VIỆN ĐA KHOA THANH TRÌ Số 1- Đường Tứ Hiệp - Xã Thanh Trì - Hà Nội 0912771991

24 BỆNH VIỆN ĐA KHOA THƯỜNG TÍN
Số 115 đường Dương Trực Nguyên-Xã Thường 

Tín- TP Hà Nội
024 3385 2942

25 BỆNH VIỆN ĐA KHOA VÂN ĐÌNH Số 1, Thanh Ấm, Xã Vân Đình, Hà Nội 02433882211

26 BỆNH VIỆN ĐA KHOA XANH PÔN
Số 12 Chu Văn An, phường Ba Đình, thành phố 

Hà Nội
02438233073

27
BỆNH VIỆN ĐA KHOA Y HỌC CỔ 

TRUYỀN HÀ NỘI

Số 8 đường Phạm Hùng, phường Từ Liêm, TP Hà 

Nội
02437684059

28
BỆNH VIỆN HỮU NGHỊ VIỆT NAM  - CU 

BA
37 Hai Bà Trưng, phường Cửa Nam, TP Hà Nội 02438262167

29 BỆNH VIỆN NHI HÀ NỘI
Nguyễn Trác, phường Dương Nội, thành phố Hà 

Nội
 0826.722.822

30 BỆNH VIỆN MẮT HÀ NỘI
37 Hai Bà Trưng, phường Cửa 

Nam, Hà Nội
0243.8256777

31 BỆNH VIỆN PHỔI HÀ NỘI 44 Thanh Nhàn, Phường Bạch Mai, TP  Hà Nội 0438210975

32 BỆNH VIỆN PHỤ SẢN HÀ NỘI 929 La Thành, phường Láng, thành phố Hà Nội 02437754048

33 BỆNH VIỆN PHỤC HỒI CHỨC NĂNG 35 Lê Văn Thiêm - phường Thanh Xuân - Hà Nội 02435583403

34
BỆNH VIỆN TÂM THẦN BAN NGÀY MAI 

HƯƠNG

Số 4 Phố Hồng Mai - Phường Bạch Mai - Quận Hai 

Bà Trưng - Hà Nội
02436275762

35 BỆNH VIỆN TÂM THẦN HÀ NỘI
Số 30, ngõ 467 đường Nguyễn Văn Linh, phường 

Phúc Lợi, TP Hà Nội
0243.8276534
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STT Tên đơn vị/tổ chức Địa chỉ trụ sở của dơn vị/tổ chức
Mã số doanh nghiệp 

(nếu có)

Mã số chi nhánh 

(nếu có)
Số điện thoại/fax

36 BỆNH VIỆN TÂM THẦN MỸ ĐỨC Thôn Phù Yên, xã Phúc Sơn, Thành phố Hà Nội 0967291616

37 BỆNH VIỆN TIM HÀ NỘI
92 Trần Hưng Đạo, phường Cửa Nam, thành phố 

Hà Nội
02439427795

38 BỆNH VIỆN THANH NHÀN Số 42 Thanh Nhàn, Phường Bạch Mai, Hà Nội 02438211280

39 BỆNH VIỆN THẬN HÀ NỘI
Số 70 Nguyễn Chí Thanh, phường Láng,thành phố 

HN
02437732265

40 BỆNH VIỆN UNG BƯỚU HÀ NỘI
Số 42A Thanh Nhàn, phường Bạch Mai, thành phố 

Hà Nội
0438211297

41
BỆNH VIỆN Y HỌC CỔ TRUYỀN HÀ 

ĐÔNG

23 Nguyễn Viết Xuân, phường Hà Đông, TP Hà 

Nội
0243 359.8363

42 BỆNH VIỆN NAM THĂNG LONG
Số 38 Tân Xuân, Phường Đông Ngạc, Thành phố 

Hà Nội
0886568115

43

TRUNG TÂM CẤP CỨU 115 HÀ NỘI 

(PHÒNG KHÁM ĐA KHOA THEO YÊU 

CẦU)

Số 11 Phố Phan Chu Trinh, Phường Cửa Nam, 

Thành Phố Hà Nội.
0243.39332960

II

1 CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM
Cụm công nghiệp Thanh Oai, Xã Bình Minh, Hà 

Nội 100114064

2
CÔNG TY TNHH GE HEALTHCARE VIỆT 

NAM

Phòng V1505-1506 Pacific Place, số 83B Lý 

Thường Kiệt, Phường Cửa Nam, Hà Nội 109993469

3
CÔNG TY TNHH VẬT TƯ KHOA HỌC KỸ 

THUẬT ĐÔNG DƯƠNG

Số 3, ngõ 117, phố Đặng Tiến Đông, Phường Đống 

đa, Hà Nội 101403090
02435657697

4 CÔNG TY TNHH VIỆT QUANG
Số 16 ngõ 178 đường Thái Hà, Phường Đống Đa, 

Hà Nội 100778964
0986981046

5 CÔNG TY TNHH VẠN NIÊN
Số 51, ngõ 228, phố Lê Trọng Tấn, Phường Định 

Công, Quận Hoàng Mai, Hà Nội 101540844

6
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN 

BNL

Số 24 Ngõ 55 Phố Lê Đại Hành, Phường Lê Đại 

Hành, 107829689

7
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT 

TRIỂN CÔNG NGHỆ THÀNH AN

Tầng 5, số 188 Đường Trường Chinh, Phường Kim 

Liên, Hà Nội 103698837

8
CÔNG TY TNHH NIHON KOHDEN VIỆT 

NAM

Phòng số 3.2, Tầng 9, Tòa nhà VIT, số 519 Kim 

Mã, Phường Ngọc Khánh, Quận Ba Đình, Thành 

phố Hà Nội, Việt Nam 110711944

Kê khai giá đối với thiết bị y tế 

3



STT Tên đơn vị/tổ chức Địa chỉ trụ sở của dơn vị/tổ chức
Mã số doanh nghiệp 

(nếu có)

Mã số chi nhánh 

(nếu có)
Số điện thoại/fax

9
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI 

QUỐC TẾ MEDITOP

Số 16, BT2, đường Trần Thủ Độ, đô thị mới Pháp 

Vân Tứ Hiệp, Phường Yên Sở, TP Hà Nội 106279168
0963923329

10
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ CAO 

RED APPLE

Số nhà 174 Phố Định Công Thượng, Phường Định 

Công, Quận Hoàng Mai, Hà Nộ 108761218

11 CÔNG TY TNHH GE VIỆT NAM
Phòng 3.2B, Số 51 Phan Bội Châu, Phường Cửa 

Nam, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội 101442678

12
CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VÀ DỊCH 

VỤ Y TẾ VIỆT NAM

Số Nhà 61, Thôn 6, Xã Song Phương, Huyện Hoài 

Đức, Hà Nội 108936926

13
CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ 

ÁNH NGỌC

Số 61 ngõ Thái Hà, phố Thái Hà, Phường Láng Hạ, 

Quận Đống đa, Hà Nội 101287831

14
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ 

THUẬT TPCOM

Số 27, Ngõ 149, phố Nguyễn Ngọc Nại, phường 

Phương Liệt, Hà Nội 103402896

15
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ 

QUANG THÀNH

Số nhà B32, Lô TT6, khu đô thị mới Văn Quán, 

Phường Hà Đông, Hà Nội 102567285

16
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ ĐẦU TƯ ĐẠI 

HỮU

Số A16 Lô BT3 Khu đô thị Mỹ Đình 2, Phường Mỹ 

Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội
101839867

17
VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN NIPON 

CORPORATION TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Tầng 12, tòa nhà Licogi 13, số 164 đường Khuất Duy 

Tiến, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Hà Nội
101613228

18
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU 

THƯƠNG MẠI VIỆT TUẤN

Số 51 ngõ 228 đường Lê Trọng Tấn, Phường Định 

Công, Quận Hoàng Mai, Hà Nội
101509837

19
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ 

THIẾT BỊ Y TẾ QUANG HUY

Số 14, ngõ 65 Phố Lương Định Của, Phường Phương 

Mai, Quận Đống đa, Hà Nội
105293716

20 CÔNG TY TNHH TMDV & XNK THĂNG LONG
Số 56, Ngõ 332 Ngô Gia Tự, Phường Đức Giang, Quận 

Long Biên, Hà Nội
107641408

21 CÔNG TY TNHH TRIVINA
Số 2, ngõ 262 đường Khương Đình, Phường Hạ Đình, 

Quận Thanh Xuân, Hà Nội
107072166

22 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HDN
Tầng 3, Tòa HH2 Bắc Hà, số 15 Tố Hữu, Phường Nhân 

Chính, Quận Thanh Xuân, Hà Nội
101905830

23
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ 

DỊCH VỤ KỸ THUẬT HOÀNG MINH
Thôn 3, Xã Lại Yên, Huyện Hoài Đức, Hà Nội 107502926

24 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TÂY BẮC Á
Tầng 6, tòa 25T2 phố Hoàng Đạo Thúy, Phường Yên 

Hòa, Hà Nội
102565224
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STT Tên đơn vị/tổ chức Địa chỉ trụ sở của dơn vị/tổ chức
Mã số doanh nghiệp 

(nếu có)

Mã số chi nhánh 

(nếu có)
Số điện thoại/fax

25
CÔNG TY TNHH VẬT TƯ THIẾT BỊ Y TẾ AN 

PHÁT
Số nhà L8. tổ dân phố 6, Phường Hà Đông, Hà Nội 106836595

26 CÔNG TY CÔ PHẦN NOVAMED VIỆT NAM
Ô văn phòng số 10 tầng 5, Tòa nhà D2 Giảng Võ, 

Phường Giảng Võ, Hà Nội
109710826

27
CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TERUMO 

VIỆT NAM

Tầng 14, toà nhà GELEXIMCO, số 36 Hoàng Cầu, 

Phường Ô Chợ Dừa, Hà Nội
105881933

28 CÔNG TY LIÊN DOANH Y HỌC VIỆT - HÀN

Khu công nghiệp công nghệ cao, Khu công nghệ cao 

Hòa Lạc, Km29 Đại lộ Thăng Long, xã Hạ Băng, huyện 

Thạch Thất, Thành phố Hà Nội

500574725

29
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ Y HỌC ĐỨC 

CHI
Số 4, ngõ 91/2 Chùa Láng, Phường Láng, Hà Nội 105406617 039 965 8821

30
CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT THƯƠNG MẠI 

ĐƯỜNG VIỆT
Số 105, Ngõ 117, Thái Hà, Đống Đa, Hà Nội 105406631 096 9595123

31 CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TÂY ĐÔ
Nhà A17, N4, Phú Mỹ, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam 

Từ Liêm, Hà Nội
101061986

32
CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ OLYMPUS 

VIỆT NAM

Phòng 305-307, tầng 3, V Tower, 649 Kim Mã, Phường 

Ngọc Khánh, Quận Ba Đình, Hà Nội
101794743

33 TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ LASER C6 Thanh xuân bắc, Quận Thanh Xuân, Hà Nội 100109628

34
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ LONG 

PHƯƠNG

Số 3, ngõ 45, đường Nguyên Hồng, Phường Láng Hạ, 

Quận Đống Đa, Hà Nội
101391790

35
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN 

ANH VÀ EM

Số 28A, ngách 445/68 Nguyễn Khang, Phường Yên 

Hoà, Quận Cầu Giấy, Hà Nội
104039925

36
CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG 

ĐÔNG

Tầng 04, Tòa nhà D1, ô đất CT2, KĐT mới Kim Văn-

Kim Lũ, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, Hà Nội
101088272

37
CÔNG TY TNHH SUPERWELL 

TECHNOLOGY VIỆT NAM

Tầng 16, tòa nhà Nam Cường Building, Khu đô thị 

Dương Nội, km4 đường Tố Hữu, Phường La Khê, Quận 

Hà Đông, Hà Nội

109036903

38 CÔNG TY TNHH SHIMADZU VIỆT NAM
Tầng 10, Detech Tower, số 8 Tôn Thất Thuyết, Phường 

Cầu Giấy, Hà Nội
108684517 02435740468

39
CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ GT 

MEDICAL VIỆT NAM

Nhà liền kề số 37 BT3 - Khu đô thị mới Đặng Xá 2, Xã 

Đặng Xá, Huyện Gia Lâm, Hà Nội
109558441
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STT Tên đơn vị/tổ chức Địa chỉ trụ sở của dơn vị/tổ chức
Mã số doanh nghiệp 

(nếu có)

Mã số chi nhánh 

(nếu có)
Số điện thoại/fax

40 CÔNG TY LIÊN DOANH Y HỌC VIỆT - HÀN
Khu công nghiệp công nghệ cao, Khu công nghệ cao 

Hòa Lạc, km, Xã Hạ Bằng, Huyện Thạch Thất, Hà Nội
500574725

41
CÔNG TY TNHH VẬT TƯ VÀ TRANG THIẾT 

BỊ Y TẾ HAT MED VIỆT NAM

Số nhà 3, ngách 96, Ngõ 46 đường Ngọc Hồi, Phường 

Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, Hà Nội
106899059

42
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN 

CÔNG NGHỆ CAO MINH DŨNG

NV 6.5, Khu chức năng đô thị Tây Mỗ, TDP Ngang, 

Phường Đại Mỗ, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội
109070037

43 CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ NHẬT MINH
Số nhà 28 ngõ 92 đường Chùa Võ, Phường Dương Nội, 

Quận Hà Đông, Hà Nội
105091678

44 CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VIỆT BA
Số 56, ngõ 236 Khương Đình, Phường Hạ Đình, Quận 

Thanh Xuân, Hà Nội
100916798

45 CÔNG TY CỔ PHẦN VATECH VIỆT
Tầng 2, Tòa nhà Ecolife Tây Hồ, Khu đô thị Tây Hồ 

Tây, Phường Xuân La, Quận Tây Hồ, Hà Nội
107974929

46
CÔNG TY CỔ PHẦN VIETMEDICAL-PHÂN 

PHỐI

89 Lương Định Của, phường Kim Liên, thành phố Hà 

Nội.
108582794 0974649946

47
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ THIẾT BỊ Y 

TẾ KIẾN TẠO

Số 35 hẻm 29/70/2 phố Khương Hạ, phường Khương 

Đình, thành phố Hà Nội
107713652 0967 616 451

48
CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ 

SỐ HÀ NỘI
Số 4, ngõ 91/2 Chùa Láng, Phường Láng, Hà Nội 102104921 090 3216144
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UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

SỞ TÀI CHÍNH 

Số:          /TB-STC 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Hà Nội, ngày       tháng 11 năm 2025 

THÔNG BÁO 

Danh sách các tổ chức kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thực hiện kê khai giá 

tại Sở Y tế thành phố Hà Nội 

Căn cứ Luật Giá ngày 19/6/2023. 

Căn cứ Nghị định số 85/2024/NĐ-CP ngày 10/7/2024 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số điều của Luật Giá. 

Căn cứ Quyết định số 70/2024/QĐ-UBND ngày 12/12/2024 của UBND 

thành phố Hà Nội về việc ban hành quy định một số nội dung quản lý nhà nước 

về giá hàng hóa, dịch vụ trên địa bàn Thành phố. 

Căn cứ Quyết định số 63/2025/QĐ-UBND ngày 08/10/2025 của UBND 

thành phố Hà Nội về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 70/2024/QĐ-UBND 

ngày 12/12/2024 của UBND thành phố Hà Nội về việc ban hành quy định một số 

nội dung quản lý nhà nước về giá hàng hóa, dịch vụ trên địa bàn Thành phố; 

Trên cơ sở danh sách tổ chức kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thực hiện kê 

khai giá của Sở Y tế tại các Công văn số 6099/SYT-KHTC-NVY-NVD ngày 

31/10/2025, Sở Tài chính thông báo danh sách các tổ chức kinh doanh hàng 

hóa, dịch vụ thực hiện kê khai giá tại Sở Y tế thành phố Hà Nội (Chi tiết tại 

Phụ lục kèm theo). 

Căn cứ Thông báo này, Sở Y tế có trách nhiệm: 

- Thông tin tới các tổ chức kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thực hiện kê khai 

giá; Đăng tải thông tin lên trang Web của Sở Y tế; Hướng dẫn các tổ chức trong 

danh sách kèm theo Thông báo này thực hiện kê khai giá theo đúng quy định. 

- Thực hiện tiếp nhận hồ sơ kê khai giá của các tổ chức kinh doanh hàng 

hóa, dịch vụ theo quy định. 

- Kết nối, cập nhật thông tin, dữ liệu về giá hàng hóa, dịch vụ kê khai đã 

tiếp nhận lên cơ sở dữ liệu quốc gia về giá theo quy định tại khoản 4 Điều 15 

Nghị định số 85/2024/NĐ-CP ngày 10/7/2024 của Chính phủ. 

- Định kỳ rà soát, tổng hợp danh sách tổ chức kinh doanh hàng hóa, dịch 

vụ thực hiện kê khai giá theo ngành, lĩnh vực quản lý đầy đủ theo danh mục tại 

Phụ lục số 02 Quyết định số 63/2025/QĐ-UBND ngày 08/10/2025 của UBND 



thành phố Hà Nội (bao gồm danh sách tổ chức kinh doanh hàng hóa, dịch vụ 

thực hiện kê khai giá do Sở Y tế và UBND cấp xã tiếp nhận), đảm bảo không 

thuộc danh sách kê khai giá của các Bộ, cơ quan ngang Bộ đã ban hành, gửi Sở 

Tài chính trước ngày 25 tháng 01 hàng năm (nếu có) hoặc theo yêu cầu của Ủy 

ban nhân dân Thành phố. 

Thông báo này thay thế các Thông báo danh sách các tổ chức kinh doanh 

hàng hóa, dịch vụ thực hiện kê khai giá tại Sở Y tế thành phố Hà Nội./. 

Trân trọng! 

 Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND Thành phố (để báo cáo);  

- Ban Giám đốc Sở; 

- Sở Y tế (để thực hiện); 

- Trung tâm TT, DL và CN số TPHN; 

- Các tổ chức, đơn vị kê khai giá;  

- Phòng CNTT&CĐS(đăng CTĐT Sở); 

- Lưu: VT, , QLG(Đạt). 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Xuân Sáng 

 



BỘ Y TÊ CÔNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ĐỘc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà NỘI, ngày tháng năm 2024/2024/TT-BYT

THÔNG TƯ
Quy định đặc điểm kinh tế - kỹ thuật của thiết bị y tế thực hiện kê khai giá

Căn cứ Luật Giá số 16/2023/QH 15 ngày 19 tháng 6 năm 2023 của Quốc hội;

Căn cứ Nghị định số 85/2024/NĐ-CP ngày 10 tháng 07 năm 2024 của Chính phủ

quy định chi tiết một số điều của Luật Giá;

Căn cứ Nghị định số 95/2022/NĐ-CP ngày 15 tháng 1 1 năm 2022 của Chính phủ

quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tỔ chức của BỘ Y tế;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Cơ sở hạ tằng và Thiết bị y tế,

BỘ trưởng BỘ Y tế ban hành Thông tư quy định đặc điểm kinh tế - kỹ thuật

của thiết bị y tế thục hiện kê khai giá,

Điều 1. Đặc điểm kinh tế - kỹ thuật của thiết bị y tế thực hiện kê khai giá

Đặc điểm kính tế - kỹ thuật (tên gọi chi tiết, chủng loại cụ thể) của thiết bị y tế

thực hiện kê khai giá tại Phụ lục kèm theo Thông tư này.

Điều 2. Hiệu lực thi hành

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2025.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

1. Cục Cơ sở hạ tầng và Thiết bị y tế - Bộ Y tế có trách nhiệm:

a) Thông báo hình thức tiếp nhận và tổ chức tiếp nhận văn bản kê khai giá

thiết bị y tế theo quy định của pháp luật về giá;

b) Rà soát, tổng hợp danh sách đối tượng thực hiện kê khai giá theo quy định

của pháp luật về giá và đăng tải tại Hệ thống dịch vụ công trực tuyến về quản lý

thiết bị y tế của Bộ Y tế;

c) Phối hợp với Trung tâm thông tin y tế Quốc gia, Bộ Y tế xây dựng hệ

thống công nghệ thông tin thực hiện kê khai giá thiết bị y tế;

d) Phối hợp với các cơ quan chức năng của Bộ Tài chính kết nối, cập nhật

thông tin, dữ liệu kê khai giá thiết bị y tế vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về giá theo

quy định của pháp luật về giá. ê/
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đ) Căn cứ yêu cầu quản lý nhà nước về giá và nhu cầu của công tác tổng hợp,

phân tích, dự báo giá thị trường, trong thời gian tối đa hai năm một lần, Cục Cơ sở

hạ tầng và Thiết bị y tế chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát, tổng

hợp, trình Bộ Y tế ban hành Thông tư để sửa đổi, bổ sung và cập nhật đặc điểm

kinh tế - kỹ thuật của thiết bị y tế thực hiện kê khai giá theo quy định.

2. Trung tâm thông tin y tế Quốc gia - Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với Cục Cơ sở

hạ tầng và Thiết bị y tế xây dựng hệ thống công nghệ thông tin thực hiện kê khai

giá thiết bị y tế.

3 . Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm

tổ chức triển khai việc tiếp nhận kê khai giá theo quy định của pháp luật về giá
bảo đảm thuận lợi cho tổ chức, cá nhân thực hiện kê khai.

Trong quá trình thực hiện; nếu có khó khăn, vướng mắc, các tổ chức, cá nhân

phản ánh về Bộ Y tế (Cục Cơ sở hạ tầng và Thiết bị y tế) để xem xét, giải quyết./1

Nơi nhân:
- Uỷ bar; Xã hội của Quốc hội;
- Văn phòng Chính phủ (Vụ KGVX, Công báo;
Cổng TTĐT Chính phủ);
- Bộ trưỏng (để báo cáo);
- Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra văn bản QPPL);
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Các Thứ trưỏng Bộ Y tế;

- Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Sở Y tế cảo tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ Y tế;

- Y tế các Bộ, ngành;
- Hội Thiết bị y tế Việt Nam;
- Cổng Thông tin điện tử Bộ Y tế;
- Lun: VT, HTFB, PC.

KỊÌI?rỘT:ỈỊấqềGÓ:%/
/'

Đỗ Xuân Tuyên
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PHỤ LỤC
ĐẶC ĐIẾM KINH TẾ - KỸ THUẬT

CỦA THIẾT BỊ Y TẾ THỰC HIỆN KÊ KHAI GIÁ
(Ban hành kèm theo Thông iu số /2024/TT:BYT ngày tháng năm 2024

của BỘ trưởng BỘ Y tế)

CHỦNG LOẠI CỤ THỂ

Mục Tên chủng loại

I Máy thận nhân tạo

II Máy thở

TÊN GỌI CHI TIẾT

P)
Máy thận nhân tạo

Máy thở

Máy thở cao tần hồi sức trẻ em và sơ sinh

Máy thở cho trẻ em và trẻ sơ sinh

Máy thở cho trẻ sơ sinh

Máy thở di động

Máy thở không xâm nhập cho trẻ sơ sinh

Máy gây mê

Máy gây mê kèm thở

Máy gây mê kèm thở được sử dụng trong
phòng cộng hưởng từ

Máy theo dõi bệnh nhân

Máy theo dõi bệnh nhân trung tâm

Bơm tiêm điện

Bơm tiêm điện có kiểm soát nồng độ đích TCI

Bơm tiêm điện dùng cho máy chụp cộng hưởng
từ (MRI)

Máy truyền dịch

Máy phá rung tim

Máy phá rung tim tạo nhịp

Máy phá rung tim tự động

Dao mổ điện

Dao mổ điên cao tần

STT

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

III Máy gây mê

lv 1 Máy theo dõi bệnh nhân 11

12

13

14

15

V Bơm tiêm điện

VI 1 Máy truyền dịch

VII Máy phá rung tim

16

17

18

19

20

21

VIII 1 Dao mổ điên
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22

23

24

25

Dao mổ điện cao tần kèm chức năng hàn mạch

Dao mổ điện cao tần Plasma

Dao mổ điện cao tần-siêu âm

Hệ thống chụp X-quang cắt lớp nha khoa và tai
mũi họng

Hệ thống chụp X-quang kỹ thuật số

Hệ thống chụp X-quang nha khoa

Hệ thống X-quang cao tần cố định

Hệ thống X-quang chẩn đoán

Hệ thống X-quang chẩn đoán kỹ thuật số

Hệ thống X-quang chiếu chụp kỹ thuật số

Hệ thống X-quang di động

Hệ thống X-quang hai cánh tay robot treo trần

Hệ thống X-quang kỹ thuật số

Hệ thống X-quang kỹ thuật số DR

Hệ thống X-quang nhũ ảnh kỹ thuật số

Hệ thống X-quang tăng sáng truyền hình

Máy chụp X-quang

Máy chụp X-quang cầm tay

Máy chụp X-quang cắt lớp nha khoa

Máy chụp X-quang di động

Máy chụp X-quang kỹ thuật số

Máy chụp X-quang răng

Máy chụp X-quang tăng sáng truyền hình

Máy X-quang cao tần

Máy X-quang C-arm

Máy X-quang C-arm di động

Máy X-quang C-arm di động chụp chiếu kỹ
thuật sỐ

Máy X-quang C-arm di động kỹ thuật số

IX Hệ thống/Máy X-Quang

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49
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Máy X-quang chẩn đoán

luật sỐ

luật sỐ

Máy X-quang chụp vú

Máy X-quang di động

Máy X-quang di động cao tần

Máy X-quang di động kỹ thuật số

Máy X-quang kỹ thuật số

Mấy X-quang nha khoa

Máy X-quang răng

Máy X-quang răng toàn cảnh

Tổng số có 09 (chin) chủng loại cụ thể và 60 (sáu mươi) tên gọi chi tiế;./ý
「3:;P

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

Ý
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